
Bảng giá sàn gỗ Egger Đức 2020-2022 
Bảng báo giá sàn gỗ Egger 2020-2022 công bố chính thức được áp dụng 

từ 12-2020. Báo giá sản phẩm sàn gỗ Egger new collection và old 

collection. 
Bảng báo giá sàn gỗ Egger Germany áp dụng cho collection 2020-2022 và collection 2018-2020 

chính xác nhất, do Sàn gỗ Gia Hoàng đơn vị phân phối sàn gỗ Egger chính hãng tại Việt Nam 

công bố. Báo giá áp dụng từ 12-2020 đến khi có báo giá sàn gỗ Egger mới nhất. 

  

HẠNG MỤC BÁO GIÁ SÀN GỖ EGGER FLORING ( Made In Germany ) 

  

  

https://sangogiahoang.com/mau-ma-san-go/mau-ma-san-go-egger-aqua-ban-12mm-2020-2022.htm


 

 

I - Báo giá sàn gỗ công nghiệp Egger Collection 2020-2022 

  

Dòng 

hàng 

Mã sản 

phẩm 
Quy cách 

Giá sàn gỗ 

Egger/m² 

Bảo 

hành 

Mẫu 

mã 

Sàn gỗ 

Egger 

Classic 

8mm 

EPL065 - 

EPL100 - 

EPL105 - 

EPL096 

EPL175 - 

EPL177 - 

EPL110 - 

EPL205 

1292x193x8mm 

1,99m²/hộp ( 

8PCS) 

395.000vnđ 
20 

Năm 

Egger 

8mm  

Sàn gỗ 

Egger 

Aqua+ 

8mm 

EPL067 -

EPL075 

- EPL080 

- EPL208 

- EPL174 

- EPL178 

- EPL179 

- EPL180 

1292x193x8mm 

1,99m²/hộp ( 

8PCS) 

485.000vnđ 
Life 

time 

Egger 

Aqua 

8mm  

Sàn gỗ 

Egger 

Aqua + 

12mm 

EPL018 

- EPL036 

- EPL101 

- EPL165 

- EPL174 

1292x193x12mm 

1,49m²/hộp ( 

6PCS) 

685.000vnđ 
Life 

time 

Egger 

Aqua 

12mm  

  

• Bộ sưu tập sàn gỗ Egger 2020-2022 có nhiều cải cách về công nghệ - bề mặt - chất 

lượng sản phẩm vượt trội hoàn toàn 
• Dòng Egger Aqua + 2020-2022 bảo hành khóa nước bề mặt lên tới 72 giờ,. Bảo hành ngập 

nước 1000 giờ. 
• Thiết kế Egger Aqua + 2020-2022 hèm 4V khóa thông minh Click ! 

  

 

II - Báo giá sàn gỗ công nghiệp Egger Collection 2018-2020 

 

Với chính sách niêm yết giá bảo vệ người tiêu dụng bảng giá sàn gỗ Egger Collection 2018-2020 

không thay đổi với trước đây được công bố như sau: 

 

Dòng sản phẩm Quy cách Giá sàn gỗ Egger / m² 

Egger Pro 2018  
1921 x 193 x 8mm 

  
385.000 vnđ 

https://sangogiahoang.com/mau-ma-san-go/mau-ma-san-go-egger-classic-8mm-2020-2022.htm
https://sangogiahoang.com/mau-ma-san-go/mau-ma-san-go-egger-classic-8mm-2020-2022.htm
https://sangogiahoang.com/mau-ma-san-go/mau-ma-san-go-egger-aqua-ban-8mm-2020-2022.htm
https://sangogiahoang.com/mau-ma-san-go/mau-ma-san-go-egger-aqua-ban-8mm-2020-2022.htm
https://sangogiahoang.com/mau-ma-san-go/mau-ma-san-go-egger-aqua-ban-8mm-2020-2022.htm
https://sangogiahoang.com/mau-ma-san-go/mau-ma-san-go-egger-aqua-ban-12mm-2020-2022.htm
https://sangogiahoang.com/mau-ma-san-go/mau-ma-san-go-egger-aqua-ban-12mm-2020-2022.htm
https://sangogiahoang.com/mau-ma-san-go/mau-ma-san-go-egger-aqua-ban-12mm-2020-2022.htm


Egger Aqua Pro 
1291 x 193 x 8 mm 

  
445.000 vnđ 

Egger King Size 1291 x 327 x 8 mm 545.000 vnđ 

Egger Pro Large 1291 x 246 x 8 mm 545.000 vnđ 

Egger Pro 10mm 1291 x 135 x 10 mm 485.000 vnđ 

• Bộ sưu tập 2018-2020 đảm bảo các chính sách về chăm sóc khách hàng lắp đặt, bảo trì 

và bảo hành sản phẩm. 

III - Báo giá thi công lắp đặt và phụ kiện sàn gỗ  

 

Với chính sách ưu đãi khách hàng, Với diện tích từ 40m² lắp đặt hoàn thiện trong khu vực nội 

thành HCM, khi khách hàng sử dụng bất cứ sản phẩm sàn gỗ Egger bất kỳ sẽ được miễn phí thi 

công lắp đặt. Đối với các công trình ngoài thành hoặc số lượng đặc biệt vui lòng liên hệ trực tiếp 

hotline : 0938.38.5505 ( Mrs Dung ) để được hỗ trợ. 

  

Len nẹp nhựa cố định 45.000 vnđ - 60.000 vnđ/md 

Nẹp kim loại ( Nhôm - đồng ) Theo thời giá 

Xốp bạc cố định Hỗ trợ miễn phí theo diện tích công trình 

 

 

IV - Quy chế bảo hành - bảo trì sàn gỗ Egger : 

 

• Sàn gỗ công nghiệp Egger là thương hiệu sàn gỗ quy mô toàn cầu, hệ thống bán hàng 

và chăm sóc khách hàng cung ứng theo điều kiện tiêu chuẩn của hãng. Giá sàn gỗ 

Egger được niêm yết cũng chính sách bán hàng. 

• 100% sản phẩm sàn gỗ Egger cung ứng tại Việt Nam sản xuất tại nhà máy Egger 

WISMAR GERMANY. 

• Chế độ bảo hành Egger là toàn cầu nói chung, quyền lợi bảo hành áp dụng tất cả các 

nhà bán lẻ Egger tại Việt Nam nói riêng. 

 

BẢNG MẪU SÀN GỖ EGGER 8MM 

CLASSIC 
 

 



 
Mẫu mã sàn gỗ Egger EPL065 Classic 8mm 
 
 



 
Mẫu mã sàn gỗ Egger EPL096 Classic 8mm 
 
 
 



 
Mẫu mã sàn gỗ Egger Classic EPL100 bản 8mm 
 
 
 



 
Mẫu mã sàn gỗ Egger Classic EPL105 bản 8mm 
 
 



 
Mẫu mã sàn gỗ Egger Classic EPL110 bản 8mm  
 
 



 
Mẫu mã sàn gỗ Egger Classic EPL175 bản 8mm 
 
 



 
Mẫu mã sàn gỗ Egger Classic EPL205 bản 8mm  
 

 

BẢNG MẪU MÃ SÀN GỖ EGGER 8MM 
AQUA + 2020-2022 

 
 



 
Mẫu mã sàn gỗ Egger Aqua EPL067 bản 8mm 
 
 
 



 
Mẫu mã sàn gỗ Egger Aqua EPL075 bản 8mm 
 
 
 



 
Mẫu mã sàn gỗ Egger Aqua EPL080 bản 8mm 
 
 



 
Mẫu mã sàn gỗ Egger Aqua EPL174 bản 8mm 
 
 



 
Mẫu mã sàn gỗ Egger Aqua EPL178 - Bản 8mm 
 
 
 



 
Mẫu mã sàn gỗ Egger Aqua EPL179 - bản 8mm 
 
 
 



 
Mẫu mã sàn gỗ Egger Aqua EPL180 bản 8mm 
 
 
 
 



 
Mẫu mã sàn gỗ Egger Aqua EPL208 bản 8mm 
 
 
 

BỘ MẪU MÃ SÀN GỖ 12MM AQUA + 2020-

2022 
 

 



 
Mẫu mã sàn gỗ Egger Aqua EPl018 bản 12mm 
 
 
 



 
Mẫu mã sàn gỗ Egger Aqua EPL036 bản 12mm 
 
 
 



 
Mẫu mã sàn gỗ Egger Aqua EPL101 bản 12mm  
 
 



 
Mẫu mã sàn gỗ Egger Aqua EPL165 bản 12mm  
 
 



 
Mẫu mã sàn gỗ Egger Aqua EPL174 bản 12mm  
 

 

 

 
 


